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Trường THPT Lý Tự trọng
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Trong phương pháp chuẩn độ acid – base, để xác định nồng độ dung dịch base chưa biết nồng độ người ta dùng
	A. dung dịch acid đã biết chính xác nồng độ.	B. quỳ tím.
	C. dung dịch acid mạnh.	D. dung dịch phenolphtalein.
Câu 2: Dựa vào phổ IR của hợp chất X có công thức CH3COCH3 dưới đây, hãy chỉ ra peak nào giúp dự đoán X có nhóm C=O (biết liên kết C=O trong hợp chất ketone có số sóng hấp thụ đặc trưng vùng 1715 – 1666 cm-1) ?
                                  [image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]
	A. (1).	B. (3).	C. (2).	D. (4).
Câu 3: Trong tự nhiên, nitrogen tồn tại ở dạng nào?
	A. Đơn chất.	B. Hợp chất.
	C. Ion.	D. Cả đơn chất và hợp chất.
Câu 4: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
	A. HNO3.	B. FeCl3.	C. CH3COOH.	D. NaCl.
Câu 5: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?
	A. CO.	B. K2CO3.	C. CH4.	D. CO2.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Sulfur là một nguyên tố phi kim, chỉ có tính oxi hoá.
	B. Khi tham gia phản ứng, sulfur thể hiện tính oxi hoá hoặc tính khử.
	C. Ở điều kiện thường, sulfur là chất rắn, màu vàng, không tan trong nước.

	D. Ở điều kiện thường, sulfur tồn tại dạng phân tử tám nguyên tử ().
Câu 7: Có thể nhận biết muối ammonium bằng cách cho muối tác dụng với dung dịch kiềm và đun nóng nhẹ thấy thoát ra một chất khí. Chất khí đó là
	A. NO.	B. H2.	C. NH3.	D. NO2.

Câu 8: Xét cân bằng: Fe2O3 (s) + 3CO (g)  2Fe (s) + 3CO2 (g)
      Biểu thức hằng số cân bằng (KC) của hệ là


	A. KC =.	B. KC = .


	C. KC =.	D. KC =.
Câu 9: Oleum là sản phẩm tạo thành khi cho
	A. H2SO4 đặc hấp thụ SO2.	B. H2SO4 loãng hấp thụ SO2.
	C. H2SO4 đặc hấp thụ SO3.	D. H2SO4 loãng hấp thụ SO3.
Câu 10: Hoạt động nào sau đây góp phần gây nên hiện tượng phú dưỡng?
	A. Sự quang hợp của cây xanh.
	B. Nước thải sinh hoạt thải trực tiếp vào nguồn nước chưa qua xử lí.
	C. Ao hồ thả quá nhiều tôm, cá.
	D. Khử trùng ao hồ sau khi tát cạn bằng vôi sống (CaO).
Câu 11: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là
	A. Nồng độ, nhiệt độ và áp suất.	B. Nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.
	C. Áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.	D. Nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.
	Câu 12: Cho hình vẽ mô tả quá trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn vào nhau:
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ nổi lên trên trên phễu chiết.
	B. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ được chiết trước.
	C. Chất lỏng nặng hơn sẽ ở phía dưới đáy phễu chiết.
	D. Chất lỏng nặng hơn sẽ được chiết trước.

	[image: Ảnh có chứa biểu tượng, văn bản

Mô tả được tạo tự động]


Câu 13: Chất nào sau đây là hyđrocarbon?
	A. CH3COOH.	B. C2H5NH2.	C. C2H5OH.	D. C2H6.
Câu 14: HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do
	A. dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.
	B. dung dịch HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2.
	C. khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi các chất của môi trường.
	D. HNO3 tan nhiều trong nước.



Câu 15: Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là base theo thuyết Bronsted - Lowry?                      (aq) + H2O  (aq) + OH-(aq)




	A. và OH-.	B. H2O và .	C. và .	D. H2O và OH-.
Câu 16: Hợp chất hữu cơ nào sau đây có mạch carbon là mạch vòng?


	A. .	B. 

	C. 	D. CH3[CH2]3CH3.
Câu 17: Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là
	A. công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
	B. công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
	C. công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.
	D. công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.
Câu 18: Cho các chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na2CO3 số chất vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Độ acid và độ kiềm của dung dịch có thể được đánh giá bằng nồng độ H+ (Nồng độ H+ càng cao thì pH càng nhỏ) hoặc quy về một giá trị gọi là pH (pH là chỉ số đánh giá độ acid hay base của một dung dịch)
a. Để so sánh mức độ acid giữa các dung dịch có thể dựa vào nồng độ: dung dịch acid nào có nồng độ mol lớn hơn sẽ có tính acid mạnh hơn.
b. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: K2SO3 (1), NaClO4 (2), HNO3 (3) Ca(OH)2 (4). Chất có giá trị pH cao nhất là (1).
c. Cho ba dung dịch có cùng giá trị pH: NH3 (1) , Ca(OH)2 (2) , KOH (3). Nồng độ mol các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo thứ tự là : (2),(3),(1).
d. Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch có nồng độ ion H+ nhỏ hơn và pH cao sẽ có tính acid yếu hơn.
Câu 2. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
- Bước 1: Dùng muỗng đốt hóa chất (đã được xuyên qua nút cao su) lấy một ít bột sulfur.
- Bước 2: Đốt muỗng chứa sulfur trên ngọn lửa đèn cồn, đưa nhanh muỗng đốt vào bình tam giác chứa sẵn khí oxygen và một ít nước. Đậy kín bình bằng cách di chuyển nhanh nút cao su trên muỗng vào miệng bình.
a) Sulfur cháy mãnh liệt trong bình đựng khí oxygen.	
b) Sản phẩm của phản ứng trên thuộc acidic oxide.	
c) Từ thí nghiệm trên có thể kết luận sulfur có tính oxi hóa.
d) Nếu nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được quỳ tím sẽ chuyển màu đỏ.
[bookmark: _Hlk182227682]Câu 3. Hình bên dưới mô tả dụng cụ dùng để tách các chất lỏng ra khỏi nhau.
	a) Phương pháp đã được sử dụng trong hình trên là phương pháp chưng cất.
b) Nguyên tắc của phương pháp trên là dựa vào độ tan khác nhau của các chất.
c) Thành phần các chất trong bình cầu giống với thành phần chất trong bình tam giác.
	d) Có thể sử dụng phương pháp trên để thu lấy rượu (dung dịch ethyl alcohol) có lẫn trong cơm rượu sau khi lên men.

	[image: A diagram of a laboratory

Description automatically generated]


Câu 4. [image: A structure of a molecule

Description automatically generated]Cortisone là một loại hormone có khả năng giảm các cơn đau ngắn hạn và giảm sưng từ viêm khớp, gân,..  Cortisone có công thức cấu tạo như hình bên.
a) Phân tử cortisone có chứa 3 nhóm chức ketone.
b) Thành phần nguyên tố trong cortisone là C, H, O, N.
c) Công thức phân tử của cortisone là C22H28O5.
d) Trong phân tử cortisone, carbon chiếm 70% theo khối lượng.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,05 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; và x mol Cl-. Vậy x có giá trị bao nhiêu?
Câu 2. Hình dưới biểu diễn sự tạo thành NO từ N2 và O2. Tính nhiệt tạo thành chuẩn của NO theo năng lượng liên kết.
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, màu trắng

Mô tả được tạo tự động]
Biết năng lượng liên kết được cho trong bảng sau:
	Liên kết
	Năng lượng liên kết (kJ/mol)

	N≡N
	945

	O=O
	498

	N=O
	631


Câu 3: Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol/L) citric acid, điều này giúp chanh có vị chua, và độ pH của chanh từ 2-3. Citric acid có công thức cấu tạo là:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
Tính phần trăm khối lượng của oxygen có trong một phân tử citric acid?
Câu 4: Một loại dung dịch nước rửa bát có nồng độ ion là 10-9,5 mol/L. Giá trị pH của dung dịch bằng bao nhiêu?
Câu 5: Cho các hợp chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ là bao nhiêu?
Câu 6: Để xác định nồng độ của một dung dịch HCl, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl này cần 15 mL dung dịch NaOH. Xác định nồng độ của dung dịch HCl trên.
PHẦN IV: Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho phản ứng thuận nghịch sau: 2NO2 (nâu) ⇌ N2O4   (không màu)
a. Khi giảm áp suất của hệ xuống cân bằng dịch chuyển theo chiều nào?
b. Ngâm bình NO2 vào nước đá thay màu nâu của bình nhạt dần. Cho biết phản ứng là toả nhiệt hay thu nhiệt?
Câu 2. Sulfuric acid có thể được điều chế từ sulfur theo sơ đồ:

a. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa trên. 
b. Để sản xuất 3 tấn dung dịch [image: ] 98% cần sử dụng m tấn sulfur. Biết hiệu suất cả quá trình là 80%. Tính giá trị của m.
Câu 3. Viết các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có) : 



b)     ?    +    HNO3 loãngCu(NO3)2 +    ?    +  ? 

c) S     +   Hg

d)   H2SO4loãng   + Fe3O4 FeSO4   + ?     +    ?	
Câu 4. Trộn H2 và I2 vào một bình kín ở 4100C, phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì nồng độ của các chất là: [H2] = [I2] = 0,224 mol/L và [HI] = 1,552 mol/L. Tính KC.
Câu 5. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch sau: KOH, Na2SO4, H2SO4 , KNO3.
Câu 6: Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích nguyên tố của X là: 52,17% C; 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxygen. Phổ khối lượng của X như sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, hàng, Sơ đồ, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
a. Xác định công thức phân tử của X? 
b. Khi đo phổ hồng ngoại (IR) của X cho kết quả như hình sau: 
                             [image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, bản phác thảo, hình vẽ

Mô tả được tạo tự động]
Hãy xác định công thức cấu tạo của X.
Bảng đối chiếu tín hiệu phổ hồng ngoại của các nhóm chức:
	Loại hợp chất
	Liên kết
	Số sóng (cm-1)
	Loại hợp chất
	Liên kết
	Số sóng (cm-1)

	Alcohol
	O-H
	3500 - 3200
	Aldehyde
	C=O
	1740 - 1685

	Ketone
	C=O
	1715 - 1666
	
	C-H
	2830 - 2695

	Amine
	N-H
	3300 - 3000
	Ester
	C=O
	1750 - 1715

	Carboxylic acid
	C=O
	1760 - 1690
	
	C-O
	1300 - 1000

	
	O-H
	3300-2500
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Trong phương pháp chuẩn độ acid – base, để xác định nồng độ dung dịch base chưa biết nồng độ người ta dùng
	A. dung dịch acid đã biết chính xác nồng độ.	B. quỳ tím.
	C. dung dịch acid mạnh.	D. dung dịch phenolphtalein.
Câu 2: Dựa vào phổ IR của hợp chất X có công thức CH3COCH3 dưới đây, hãy chỉ ra peak nào giúp dự đoán X có nhóm C=O (biết liên kết C=O trong hợp chất ketone có số sóng hấp thụ đặc trưng vùng 1715 – 1666 cm-1) ?
                                  [image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động]
	A. (1).	B. (3).	C. (2).	D. (4).
Câu 3: Trong tự nhiên, nitrogen tồn tại ở dạng nào?
	A. Đơn chất.	B. Hợp chất.
	C. Ion.	D. Cả đơn chất và hợp chất.
Câu 4: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
	A. HNO3.	B. FeCl3.	C. CH3COOH.	D. NaCl.
Câu 5: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ?
	A. CO.	B. K2CO3.	C. CH4.	D. CO2.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Sulfur là một nguyên tố phi kim, chỉ có tính oxi hoá.
	B. Khi tham gia phản ứng, sulfur thể hiện tính oxi hoá hoặc tính khử.
	C. Ở điều kiện thường, sulfur là chất rắn, màu vàng, không tan trong nước.
	D. Ở điều kiện thường, sulfur tồn tại dạng phân tử tám nguyên tử (S8).
Câu 7: Có thể nhận biết muối ammonium bằng cách cho muối tác dụng với dung dịch kiềm và đun nóng nhẹ thấy thoát ra một chất khí. Chất khí đó là
	A. NO.	B. H2.	C. NH3.	D. NO2.

Câu 8: Xét cân bằng: Fe2O3 (s) + 3CO (g)  2Fe (s) + 3CO2 (g)
      Biểu thức hằng số cân bằng (KC) của hệ là


	A. KC =.	B. KC = .


	C. KC =	D. KC =.
Câu 9: Oleum là sản phẩm tạo thành khi cho
	A. H2SO4 đặc hấp thụ SO2.	B. H2SO4 loãng hấp thụ SO2.
	C. H2SO4 đặc hấp thụ SO3.	D. H2SO4 loãng hấp thụ SO3.
Câu 10: Hoạt động nào sau đây góp phần gây nên hiện tượng phú dưỡng?
	A. Sự quang hợp của cây xanh.
	B. Nước thải sinh hoạt thải trực tiếp vào nguồn nước chưa qua xử lí.
	C. Ao hồ thả quá nhiều tôm, cá.
	D. Khử trùng ao hồ sau khi tát cạn bằng vôi sống (CaO).
Câu 11: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là
	A. Nồng độ, nhiệt độ và áp suất.	B. Nồng độ, nhiệt độ và chất xúc tác.
	C. Áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.	D. Nồng độ, áp suất và diện tích bề mặt.
	Câu 12: Cho hình vẽ mô tả quá trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn vào nhau:
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ nổi lên trên trên phễu chiết.
	B. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ được chiết trước.
	C. Chất lỏng nặng hơn sẽ ở phía dưới đáy phễu chiết.
	D. Chất lỏng nặng hơn sẽ được chiết trước.

	[image: Ảnh có chứa biểu tượng, văn bản

Mô tả được tạo tự động]


Câu 13: Chất nào sau đây là hyđrocarbon?
	A. CH3COOH.	B. C2H5NH2.	C. C2H5OH.	D. C2H6.
Câu 14: HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do
	A. dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.
	B. dung dịch HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2.
	C. khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi các chất của môi trường.
	D. HNO3 tan nhiều trong nước.



Câu 15: Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là base theo thuyết Bronsted - Lowry?                      (aq) + H2O  (aq) + OH-(aq)




	A. và OH-.	B. H2O và .	C. và .	D. H2O và OH-.
Câu 16: Hợp chất hữu cơ nào sau đây có mạch carbon là mạch vòng?


	A. .	B. 

	C. 	D. CH3[CH2]3CH3.
Câu 17: Công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ là
	A. công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.
	B. công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
	C. công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.
	D. công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.
Câu 18: Cho các chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na2CO3 số chất vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1: Độ acid và độ kiềm của dung dịch có thể được đánh giá bằng nồng độ H+ (Nồng độ H+ càng cao thì pH càng nhỏ) hoặc quy về một giá trị gọi là pH (pH là chỉ số đánh giá độ acid hay base của một dung dịch)
a. Để so sánh mức độ acid giữa các dung dịch có thể dựa vào nồng độ: dung dịch acid nào có nồng độ mol lớn hơn sẽ có tính acid mạnh hơn.
b. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: K2SO3 (1), NaClO4 (2), HNO3 (3) Ca(OH)2 (4). Chất có giá trị pH cao nhất là (1).
c. Cho ba dung dịch có cùng giá trị pH: NH3 (1) , Ca(OH)2 (2) , KOH (3). Nồng độ mol các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo thứ tự là : (2),(3),(1).
d. Trong các dung dịch có cùng nồng độ, dung dịch có nồng độ ion H+ nhỏ hơn và pH cao sẽ có tính acid yếu hơn.
Hướng dẫn
a. Sai: Để so sánh mức độ acid giữa các dung dịch có thể dựa vào nồng độ cation H+.
b. Sai: Thứ tự giảm dần giá trị pH là (4) > (1) > (2) > (3). Do đó chất có giá trị pH lớn nhất là (4) – base mạnh
c. Sai: Thứ tự giảm dần nồng độ các dung dịch là (1) > (3) > (2). 
d. Đúng Nồng độ H+ tỉ lệ nghịch với pH. Dung dịch có giá trị pH càng lớn thì nồng độ H+ càng nhỏ => tính base càng mạnh, tính acid càng yếu
Câu 2. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
- Bước 1: Dùng muỗng đốt hóa chất (đã được xuyên qua nút cao su) lấy một ít bột sulfur.
- Bước 2: Đốt muỗng chứa sulfur trên ngọn lửa đèn cồn, đưa nhanh muỗng đốt vào bình tam giác chứa sẵn khí oxygen và một ít nước. Đậy kín bình bằng cách di chuyển nhanh nút cao su trên muỗng vào miệng bình.
e) Sulfur cháy mãnh liệt trong bình đựng khí oxygen.	
f) Sản phẩm của phản ứng trên thuộc acidic oxide.	
g) Từ thí nghiệm trên có thể kết luận sulfur có tính oxi hóa.
h) Nếu nhúng giấy quỳ tím ẩm vào bình thu được quỳ tím sẽ chuyển màu đỏ.
Hướng dẫn

a. Đúng PTHH xảy ra: . Trong oxygen thì nồng độ oxygen lớn, phản ứng cháy xảy ra mãnh liệt. 
b. Đúng SO2 là oxide acid hay acidic oxide
c. Sai:  Số oxi hóa của S tăng từ 0 lên +4, do đó phản ứng trên chứng minh S có tính khử. 

d. Đúng:  làm quỳ tím hóa đỏ
Câu 3. Hình bên dưới mô tả dụng cụ dùng để tách các chất lỏng ra khỏi nhau.
	a) Phương pháp đã được sử dụng trong hình trên là phương pháp chưng cất.
b) Nguyên tắc của phương pháp trên là dựa vào độ tan khác nhau của các chất.
c) Thành phần các chất trong bình cầu giống với thành phần chất trong bình tam giác.
	d) Có thể sử dụng phương pháp trên để thu lấy rượu (dung dịch ethyl alcohol) có lẫn trong cơm rượu sau khi lên men.

	[image: A diagram of a laboratory

Description automatically generated]


Hướng dẫn
a. Đúng 
b. Sai: Nguyên tắc của phương pháp chưng cất là dựa trên nhiệt độ sôi khác nhau của các chất lỏng tham gia. 
c. Sai: Bình tam giác sẽ chứa chất lỏng có nhiệt độ sôi thấp hơn. 
d. Đúng: Ethanol có nhiệt độ sôi khoảng 78oC , thấp hơn nhiệt độ sôi của các chất khác có trong cơm rượu
Câu 4. [image: A structure of a molecule

Description automatically generated]Cortisone là một loại hormone có khả năng giảm các cơn đau ngắn hạn và giảm sưng từ viêm khớp, gân,..  Cortisone có công thức cấu tạo như hình bên.
a) Phân tử cortisone có chứa 3 nhóm chức ketone.
b) Thành phần nguyên tố trong cortisone là C, H, O, N.
c) Công thức phân tử của cortisone là C22H28O5.
d) Trong phân tử cortisone, carbon chiếm 70% theo khối lượng.
Hướng dẫn
a. Đúng: Nhóm chức ketone có dạng -CO-
b. Sai: Thành phần nguyên tố trong cortisone là C, H, O.
c. Sai: Công thức phân tử của cortisone là C21H28O5.

d. Đúng: 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,05 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; và x mol Cl-. Vậy x có giá trị bao nhiêu?
A:0,25
Hướng dẫn
Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 0,2.1 + 0,05.2 + 0,05.2 = 0,15.1 + x.1
 		 x = 0,25
Câu 2. Hình dưới biểu diễn sự tạo thành NO từ N2 và O2. Tính nhiệt tạo thành chuẩn của NO theo năng lượng liên kết.
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, màu trắng

Mô tả được tạo tự động]
Biết năng lượng liên kết được cho trong bảng sau:
	Liên kết
	Năng lượng liên kết (kJ/mol)

	N≡N
	945

	O=O
	498

	N=O
	631


A:181
Hướng dẫn

PTHH: 		
Áp dụng công thức: 


Câu 3: Nước ép chanh chứa khoảng 5% (khoảng 0,3 mol/L) citric acid, điều này giúp chanh có vị chua, và độ pH của chanh từ 2-3. Citric acid có công thức cấu tạo là:
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
Tính phần trăm khối lượng của oxygen có trong một phân tử citric acid? (Làm tròn đến hàng đơn vị)
A: 58%
Hướng dẫn
CTPT của citric acid là C6H8O7


Câu 4: Một loại dung dịch nước rửa bát có nồng độ ion OH- là 10-9,5 mol/L. Giá trị pH của dung dịch bằng bao nhiêu?
A: 4,5
Hướng dẫn


Câu 5: Cho các hợp chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ là bao nhiêu?
A: 4 
Câu 6: Để xác định nồng độ của một dung dịch HCl, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch NaOH 0,1 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch HCl này cần 15 mL dung dịch NaOH. Xác định nồng độ của dung dịch HCl trên.
A: 0,15
Hướng dẫn
		NaOH + HCl → NaCl + H2O
	Ta có: VHCl. CHCl = VNaOH. CNaOH

	
PHẦN IV: Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho phản ứng thuận nghịch sau: 2NO2 (nâu) ⇌ N2O4   (không màu)
a. Khi giảm áp suất của hệ xuống cân bằng dịch chuyển theo chiều nào?
b. Ngâm bình NO2 vào nước đá thay màu nâu của bình nhạt dần. Cho biết phản ứng là toả nhiệt hay thu nhiệt?
Hướng dẫn
a) Giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng số mol.
Vậy, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận vì số mol giảm từ 2 (ở chất phản ứng) xuống 1 (ở sản phẩm).
b) Giảm nhiệt độ, màu nâu nhạt dần.
=> Phản ứng thuận tỏa nhiệt.
Câu 2. Sulfuric acid có thể được điều chế từ sulfur theo sơ đồ:
[image: ]
a. Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa trên. 
b. Để sản xuất 3 tấn dung dịch H2SO4 98% cần sử dụng m tấn sulfur. Biết hiệu suất cả quá trình là 80%. Tính giá trị của m.
Hướng dẫn

a)   

       

b)   

Vì hiệu suất cả quá trình bằng 80% => khối lượng sulfur cần là: 

 tấn
Câu 3. Viết các phương trình hóa học sau (ghi rõ điều kiện nếu có) : 



b)     ?    +    HNO3 loãngCu(NO3)2 +    ?    +  ? 

c) S     +   Hg

d)   H2SO4loãng   + Fe3O4 FeSO4   + ?     +    ?	
Hướng dẫn



b)   3Cu   +    8HNO3 loãng 3Cu(NO3)2 +    2NO    +  4H2O 

c) S     +   Hg    HgS

d) 4H2SO4loãng   + Fe3O4 FeSO4   + Fe2(SO4)3    +   4H2O 	
Câu 4. Trộn H2 và I2 vào một bình kín ở 4100C, phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì nồng độ của các chất là: [H2] = [I2] = 0,224 mol/L và [HI] = 1,552 mol/L. Tính KC (Làm tròn đến hàng phần trăm)
Hướng dẫn

PTHH:  


Câu 5. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch sau: KOH, Na2SO4, H2SO4, KNO3.
Hướng dẫn
	
	KOH
	Na2SO4
	H2SO4
	KNO3

	Quỳ tím
	xanh
	x
	Đỏ
	x

	Dd BaCl2
	
	Kết tủa trắng
	
	x


Câu 6: Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích nguyên tố của X là: 52,17% C; 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxygen. Phổ khối lượng của X như sau:
a. Xác định công thức phân tử của X? 
[image: Ảnh có chứa văn bản, hàng, Sơ đồ, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
Hướng dẫn
Từ phổ MS, có phân tử khối của X là 46.
Gọi công thức phân tử của X là CaHbOc


CTPT: C2H6Oc
b. Khi đo phổ hồng ngoại (IR) của X cho kết quả như hình sau: 
                             [image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, bản phác thảo, hình vẽ

Mô tả được tạo tự động]
Hãy xác định công thức cấu tạo của X.
Hướng dẫn
Dựa vào kết quả phổ IR có các tín hiệu cực tiểu truyền qua ứng với số sóng (cm-1): - nằm trong khoảng 3500 – 3200 cm-1⇒ có liên kết O-H. Vậy công thức cấu tạo của X là C2H5OH (ethanol)
Bảng đối chiếu tín hiệu phổ hồng ngoại của các nhóm chức:
	Loại hợp chất
	Liên kết
	Số sóng (cm-1)
	Loại hợp chất
	Liên kết
	Số sóng (cm-1)

	Alcohol
	O-H
	3500 - 3200
	Aldehyde
	C=O
	1740 - 1685

	Ketone
	C=O
	1715 - 1666
	
	C-H
	2830 - 2695

	Amine
	N-H
	3300 - 3000
	Ester
	C=O
	1750 - 1715

	Carboxylic acid
	C=O
	1760 - 1690
	
	C-O
	1300 - 1000

	
	O-H
	3300-2500
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